
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phòng R402, Tầng 4, Tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU YAN QUỐC TẾ 

0108332995

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý hàng hóa ( không bao gồm đại lý chứng khoán, 
bảo hiểm)

4610

2. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản Xuất dây cáp

2599

5. Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng công trình điện đến 35kv, thủy lợi, cầu cảng

4220

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; Bán 
buôn hoa và cây; Bán buôn động vật sống ( không bao gồm 
động vật hoang dã, quý hiếm); Bán buôn thức ăn và nguyên 
liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.

4620

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại, cáp 
thép, sợi thép,cáp nilon cáp PP

4669

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

9. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

10. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU YAN 
QUỐC TẾ 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL YAN IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: INTERNATIONAL YAN CO ., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Sắt, thép

4662

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ đăng kiểm 
vật tư, thiết bị phụ tùng tàu thủy, tời neo, xích cầu, thiết bị tái 
sinh.

8299

13. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

14. Tái chế phế liệu 3830

15. Xây dựng nhà các loại 4100

16. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp

4290

18. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện dân dụng và công nghiệp, lắp 
đặt thiết bị điện tàu thủy.

4321

19. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

20. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Sửa chữa tàu thủy

3315

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

24. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, công tơ điện, dây điện, và các thiết bị khác dùng 
trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn 
thiết bị thủy lưc, máy nén khí, máy cơ khí, thiết bị phòng cháy 
chữa cháy, thiết bị bảo hộ lao động; Bán buôn máy móc, thiết 
bị, phụ tùng tàu thủy, tời neo, xích cầu, thiết bị cứu sinh.

4659(Chính)

26. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu, dầu mỡ nhờn; 
dầu bôi trơn và các sản phẩm liên quan; Bán buôn dầu nhớt 
động cơ, dầu thủy lực.

4661

27. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn chè; bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm sản xuất từ các loại ngũ cốc, bột, 
tinh bột.

4632

28. Sản xuất sắt, thép, gang 2410
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28.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ THU 
YẾN

Số 193 đường Ngô 
Quyền, Phường Vạn 
Mỹ, Quận Ngô 
Quyền, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

16.000.000.000 57,140 031118758

2 NGUYỄN 
HUY 
TRƯỜNG 
GIANG

Số 193 đường Ngô 
Quyền, Phường Vạn 
Mỹ, Quận Ngô 
Quyền, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

12.000.000.000 42,860 030960583

29. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Thi công cáp treo, trực vớt, triền đà, hạ tàu thủy

4390

30. Bán buôn gạo 4631

31. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm sơn công nghiệp, tàu biển

4663

32. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

33. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

34. Bốc xếp hàng hóa 5224

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường 
biển; Dịch vụ giao nhận nâng cẩu, kiểm đếm hàng hóa; Dịch 
vụ khai thuê hải quan.

5229

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031118758
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 193 đường Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ, Quận 
Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 54/1168 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bình Kiều 1, Phường Đông Hải 2, 
Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU YẾN        Nữ

14/04/1982 Kinh Việt Nam

07/07/2010 Công an thành phố Hải Phòng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

3/4Thời gian đăng từ ngày 02/07/2018 đến ngày 01/08/2018



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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